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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:     20 /1999/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  12  tháng  04  năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về Ban hành qui chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ

 làm việc của Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh và 

Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ điều 12 Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Căn cứ Quyết định 183/1998/QĐ-BNN/PTLN ngày 19/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban điều hành dự án Trung ương và Ban Quản lý dự án trồng rừng mới 5 triệu ha rừng;

- Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 10/2/1999 về việc thành lập Ban điều hành và Quyết định số 415/QĐ-UB ngày 10/12/1999 về việc thành lập Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh.

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam và ý kiến của các thành viên Ban điều hành dự án trong phiên họp ngày 15/3/1999;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh và Ban quản lý dự án trồng rừng các cấp.

Điều 2:  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh và các Ban quản lý dự án trồng rừng cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều II

- TVTU, TTHĐND tỉnh

- Lưu VT , KTN, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Phúc (đã ký)



UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày      tháng      năm 1999

QUI CHẾ

Về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Điều hành

Dự án trồng rừng tỉnh và Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp.

(Ban hành kèm theo QĐ số :     /1999/QĐ-UB ngày    /    /1999

của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I:

 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần gồm:

- 01 Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT làm Phó ban.

- Lãnh đạo các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Địa chính, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước làm thành viên.

- Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ quản lý, điều hành thực hiện dự án trồng rừng theo qui hoạch, kế hoạch và phương án được duyệt.

Điều 2: Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp:

1. Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (nếu thành lập Chi cục Phát triển lâm nghiệp thì Chi cục làm chức năng Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh).

Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh, giúp việc cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Điều hành, phối hợp hoạt động giữa các ngành chuyên môn của tỉnh, chỉ đạo và trực tiếp điều hành dự án trồng rừng, giải quyết những vấn đề phát sinh của dự án cơ sở.

2. Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở: Được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (hoặc Chi cục Phát triển Lâm nghiệp nếu thành lập Chi cục).

Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở là chủ đầu tư các dự án cụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TỈNH.

Điều 3: Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh có chức năng, nhiệm vụ được qui định tại điều 3 Chương II của Qui chế ban hành kèm theo Quyết định 183/1998/QĐ-BNN-PTLN ngày 19/11/1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách và vốn đầu tư của dự án. Đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện dự án, xây dựng các qui định cụ thể để thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện dự án, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án lên Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước, Ban điều hành Trung ương, đồng thời Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh báo cáo với HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và điều hành dự án, phát hiện những dự án làm tốt, uốn nắn những sai sót trong triển khai dự án.

4. Giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức về những vấn đề liên quan đến " Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng", có kết luận bằng văn bản trả lời cho các cơ quan, tổ chức và đương sự yêu cầu.  

5. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trồng rừng và xử lý đối với cá nhân và tập thể vi phạm qui định của Pháp luật về dự án trồng rừng.

Điều 4:  Trưởng - Phó Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh:

1. Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh: Phụ trách chung:

- Về nhiệm vụ và quyền hạn: Có nhiệm vụ điều phối hoạt động của các thành viên trong Ban Điều hành để tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và điều hành thực hiện dự án.

2. Phó Trưởng Ban được phân công phụ trách một số lĩnh vực công việc thuộc quyền hạn của Ban Điều hành dự án trồng rừng được qui định tại điều 3 của Qui chế này và thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc khi Trưởng Ban đi vắng, đồng thời trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh.

Điều 5: Các thành viên Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh:

1. Thay mặt lãnh đạo Sở, ngành tham mưu cho Ban điều hành dự án trồng rừng tổ chức thực hiện dự án phù hợp với công tác quản lý theo chuyên ngành được Nhà nước qui định và phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

2. Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh.

Chương III: 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ

 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TỈNH.

Điều 6:  Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh:

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong quyết định thành lập của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giúp Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát Ban quản lý dự án trồng rừng cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng qui hoạch, kế hoạch và phương án được duyệt.

3. Giúp Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh xây dựng và tổng hợp kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của dự án để trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

4. Thực hiện chế  độ báo cáo tháng, quý, năm, đột xuất theo qui định lên Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh và Ban điều hành Trung ương.

5. Tiếp nhận, xử lý, quản lý hồ sơ văn bản có liên quan đến dự án theo qui định hiện hành của tỉnh và tổ chức các cuộc hội nghị thường kỳ và bất thường của Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh.

6. Phối hợp với Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở và các địa phương, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân về ý nghĩa mục tiêu, chủ trương, chính sách của Nhà nước về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng nhằm chỉ đạo, giúp nhân dân, cán bộ cơ sở yên tâm, tin tưởng, tích cực thực hiện dự án. theo dõi tổng kết công tác thi đua - khen thưởng dự án.

7. Theo dõi, chỉ đạo và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Ban quản lý dự án trồng rừng cơ sở, đặc biệt là lực lượng cán bộ khuyến nông - khuyến lâm để đảm bảo khả năng tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Điều 7: Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở:

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong quyết định thành lập của UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cuả Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh.

3. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh và UBND huyện ( đối với các dự án do huyện, thị làm chủ dự án) về hiệu quả đầu tư của dự án và tuân thủ các qui định hiện hành của pháp luật về trồng mới 5 triệu ha rừng.

4. Phối hợp với địa phương, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng nhằm giúp nhân dân yên tâm, tin tưởng, tích cực tham gia thực hiện dự án, đảm bảo mục tiêu đối tượng góp phần xây dựng nông thôn mới, XĐGN, nâng cao đời sống nhân dân vùng dự án.

5. Quan tâm tổ chức,  bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ khuyến nông - khuyến lâm để đảm bảo khả năng tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, hướng dẫn, phổ biến cho hộ gia đình kỹ thuật sản xuất nông - lâm và các chủ trương, chính sách Nhà nước về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

6. Xây dựng phương án triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, thông qua chính quyền địa phương trình Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

7. Tổ chức tốt các dịch vụ để giải quyết các khâu công việc mà hộ gia đình không tự đảm nhận được nhằm giúp các hộ thực hiện tốt các hợp đồng giao khoán thi công các hạng mục công trình.

8. Lập thiết kế dự toán các công trình trình duyệt. Trực tiếp và chủ động quan hệ với Khoa bạc Nhà nước tỉnh, huyện để giải quyết các nhu cầu về vốn theo kế hoạch được giao, thanh quyết toán đầy đủ và kịp thời vốn đầu tư hàng năm theo qui định.

9. Thực hiện đúng chế độ báo cáo tháng, quý, năm cho Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh, Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh và các ngành liên quan.

Chương IV:  

MỐI QUAN HỆ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC.

Điều 8: Quan hệ giữa Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh và Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp.

1. Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh thường xuyên thông báo cho Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp những chủ trương, ý  kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và Ban điều hành Trung ương.

2. Ban quản lý dự án trồng rừng cơ sở khi cần làm việc với Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh cần liên hệ với Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh để bố trí thời gian thích hợp và chuẩn bị nội dung nhằm nâng cao kết quả làm việc.

3. Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh có trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu các đề nghị của các ngành liên quan và Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở để đề xuất với Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng trả lời bằng văn bản hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết.

Điều 9: Chế độ làm việc của Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh:

1. Phải có chương trình công tác hàng năm, 6 tháng , quý, có lịch thực hiện công tác hàng tháng, Chương trình công tác năm phải được duyệt từ đầu năm và thông báo sớm cho các thành viên Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh và báo cáo Ban điều hành Trung ương.

2. Ban điều hành dự án tỉnh có trách nhiệm giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị có liên quan đến " Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng" của các Sở, ngành, Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở, các địa phương, cá nhân gửi đến trên cơ sở xác minh và đề xuất của Ban quản lý dự án tỉnh. Chậm nhất 15 ngày phải giải quyết hoặc có kết luận bằng văn bản trả lời cho các cơ quan, tổ chức và đương sự yêu cầu. 

3. Ban điều hành Dự án trồng rừng tỉnh họp thường kỳ mỗi năm 4 lần vào cuối quý, khi cần thiết Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng có thể triệu tập hội nghị bất thường nhưng không quá 2 lần trong 1 quý. Họp thường kỳ phải có ít nhất 2/3 thành viên, bất thường phải có ít nhất 1/3 thành viên tham gia.

Ban Điều hành tỉnh dự kiến nội dung và thời gian hội nghị trước 15 ngày, Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh chuẩn bị nội dung, hồ sơ tài liệu cho các hội nghị để trình  Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng duyệt và gửi tài liệu đến các thành viên Ban điều hành 03 ngày trước ngày họp ( trừ trường hợp đột xuất).

Kết thúc họp, Ban Quản lý dự án trồng rừng tỉnh tổng hợp những kết luận của Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng, báo cáo bằng văn bản đến Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo đến các thành viên Ban điều hành dự án trồng rừng, các địa phương, Ban Quản lý dự án trồng rừng cơ sở.

4. Các thành viên Ban Điều hành hàng tháng phải có thông tin, báo cáo những việc đã triển khai về lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành mình liên quan đến dự án và chương trình công tác tới Ban Quản lý dự án tỉnh để tổng hợp trình Trưởng Ban Điều hành điều phối hoạt động điều hành dự án.

Chương V:  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 10: Tập thể và cá nhân trong Ban Điều hành, Ban Quản lý dự án trồng rừng các cấp có thành tích thì được khen thưởng, các trường hợp vi phạm thì bị xử lý  theo qui định của Pháp luật.

Điều 11:  Việc sửa đổi, bổ sung qui chế do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Phúc (đã ký)
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